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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n       n      L n      

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà      n T ị Rạt; 

2.  n       n C í L n; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú – T ư ký Tòa án n ân dân    ện Đứ  

Hòa, tỉn  Lon  An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa: Bà 

     n T ị Lê H ền -   ểm sát v ên. 

Tron   á  n à  16 và n à  22 t án  11 năm 2021, tạ  Trụ sở Tòa án n ân dân 

   ện Đứ  Hòa, tỉn  Lon  An xét xử sơ t ẩm  ôn  k a  vụ án lao độn  t ụ lý 

05/2021/TLST-LĐ n à  22 t án  4 năm 2021 về v ệ : “Tranh chấp tiền trợ cấp thôi 

việc” t eo Q  ết địn  đưa vụ án ra xét xử số 07/2021/QĐXXST-LĐ n à  25 t án  

10 năm 2021   ữa  á  đươn  sự: 

- Các nguyên đơn:  

1. Ông Đào P ướ  L, s n  năm 1969 

Địa   ỉ: k   vự  2, t ị trấn H,    ện Đứ  Hòa, tỉn  Lon  An 

2. Bà Hoàn  T ị H ế  H, s n  năm 1971. 

Địa   ỉ: k   p ố 4, t ị trấn Đ,    ện Đứ  H ệ, tỉn  Lon  An. 

3. Ông Lê Văn T , s n  năm 1978. 

Địa   ỉ: ấp T, xã H,    ện Đứ  Hoà, tỉn  Lon  An. 

4. Ông      n Văn H, s n  năm 1974. 

Địa   ỉ: ấp G, xã T,    ện Đứ  Hoà, tỉn  Lon  An. 

  ườ  đạ  d ện t eo ủ  q  ền  ủa bà H, ôn  T , ôn  H:  n       n   ọ  A, 

s n  năm 1968; Địa   ỉ: Số C337, k   vự  2, t ị trấn H,    ện Đứ  Hòa, tỉn  Lon  

An. 

- Bị đơn: Công ty M. 

Địa   ỉ: k   vự  1, t ị trấn H,    ện Đứ  Hòa, tỉn  Lon  An. 

  ườ  đạ  d ện t eo p áp l ật:  n  K – Tổn    ám đố . Địa   ỉ: số 38E, 

đườn   Lam Sơn, p ườn  2, q ận Tân Bìn , t àn  p ố Hồ C í M n . 
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(Ông A, ông L có mặt; Ông K có đề nghị vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN:    

    

 Trong đơn khởi kiện của các nguyên đơn và tại phiên tòa ông Đào Phước L  

và các nguyên đơn do ông Nguyễn Ngọc A đại diện trình bày:  

Cá  n   ên đơn Đào P ướ  L, Hoàn  T ị H ế  H, Lê Văn T ,      n Văn H 

đề  là  ôn  n ân  ó  ợp đồn  lao độn  làm v ệ  tạ  Côn   ổ p ần M (sa  đâ   ọ  

t t là Côn  t  M). Từ t án  01/2016, Côn  t  M n ưn   oạt độn  n ưn  k ôn  

t an  toán t ền lươn , t ền trợ  ấp t ô  v ệ    o  á  n   ên đơn. Tron   á  năm 

2018, 2019, 2020,  á  n   ên đơn  ó k ở  k ện  ê   ầ  đượ  t an  toán t ền lươn  

n ưn  r ên  t ền trợ  ấp t ô  v ệ  đến na  Côn  t  M   ưa t an  toán. Nay các 

n   ên đơn  ăn  ứ vào Sổ bảo   ểm xã  ộ  để xá  địn  t ờ    an t am   a làm v ệ , 

mứ  lươn  bìn  q ân để k ở  k ện  ê   ầ  t an  toán   o  á  n   ên đơn t ền trợ 

 ấp t ô  v ệ    ưa     trả,  ụ t ể n ư sa :  

1. Ông Đào P ướ  L  ê   ầ  Côn  t  M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  vớ  số 

t ền 44.677.500đ (t ờ    an làm v ệ  18 năm 06 t án  từ 1990 đến 2008; Lươn  ôn  

L  ưởn  vào t án  6 năm 2017 là 4.830.000đ);  

2. Bà Hoàn  T ị H ế  H  ê   ầ  Côn  t  M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  

vớ  số t ền 9.951.000đ (t ờ    an làm v ệ  6 năm từ 2003 đến 2008; Lươn  bà H 

 ưởn  vào t án  6 năm 2017 là 3.317.000đ); 

3. Ông Lê Văn T   ê   ầ  Côn  t  M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  vớ  số 

t ền 9.951.000đ (t ờ    an làm v ệ  6 năm từ 2003 đến 2008; Lươn  ôn  T   ưởn  

vào t án  6/2017 là 3.317.000đ); 

4. Ông      n Văn H  ê   ầ  Côn  t  M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  vớ  

số t ền 16.585.000đ (t ờ    an làm v ệ  10 năm từ 1999 đến 2008; Lươn  ôn  H 

 ưởn  vào t án  6/2017 là 3.317.000đ); 

Ngoài ra các nguyên đơn k ôn   òn  ê   ầ   ì k á . 

Đ i với bị đơn Công ty M:  

Sa  k   t ụ lý, Tòa án đã t ến  àn  tr ệ  tập và tốn  đạt  ợp lệ n ưn  Công ty 

M vẫn v n  mặt nên k ôn  t ể t ến  àn   òa   ả  đượ .  

Đến n à  10/11/2021, ông K là n ườ  đạ  d ện t eo p áp l ật  ủa Công ty M 

 ó  ử  văn bản trìn  bà  ý k ến: H ện na  toàn bộ tà  sản  ủa Công ty M đã đượ  

bán đấ    á để t    àn  án, số t ền  òn lạ  từ v ệ  bán đấ    á do Cụ  t    àn  án 

dân sự tỉn  Lon  An q ản lý.  o đó, na  Công ty H k ôn   òn bất kỳ tà  sản nào để 

t    àn  án   o n ườ  lao độn , đề n  ị Tòa án  ăn  ứ vào  á  tà  l ệ    ứn   ứ để 

xem xét  ê   ầ  k ở  k ện  ủa n ườ  lao độn  k á   q an, đún  q   địn  p áp l ật. 

 o tìn   ìn  dị   bện  p ứ  tạp nên ông K đề n  ị đượ  v n  mặt tron   á  b ổ  

hòa g ả , t ếp  ận  ôn  k a     ứn   ứ và v n  mặt xét xử tạ  tòa án  á   ấp. 

Bị đơn Côn  t  M k ôn   ó  ê   ầ  p ản tố và k ôn    n   ấp t êm   ứn   ứ 

gì khác. 

Q an đ ểm  ủa K ểm sát v ên về v ệ    ả  q  ết vụ án t eo q   địn  tạ  Đ ề  

262 BLTT S năm 2015:  
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Về t ủ tụ : Q á trìn    ả  q  ết vụ án, Tòa án đã đưa đún  và đầ  đủ n ườ  

vào t am   a tố tụn , v ệ  t   t ập   ứn   ứ và đ ề  tra vụ án đượ  t ến  àn  k á   

q an, đún  p áp l ật; k ôn   ó đươn  sự k  ế  nạ  tron  q á trìn    ả  q  ết vụ án. 

T am   a trự  t ếp tạ  p  ên tòa xét t ấ   á  bên đươn  sự và Hộ  đồn  xét xử đã 

t ân t ủ t eo đún  q   địn  p áp l ật. Tạ  p  ên tòa n   ên đơn xá  địn  rõ  ê   ầ  

k ở  k ện, bị đơn  ó ý k ến trìn  bà  và đề n  ị v n  mặt; bị đơn k ôn   ó  ê   ầ  

p ản tố;  á  bên k ôn    n   ấp t êm   ứn   ứ  ì k á .  

Về nộ  d n  vụ án: Cá  n   ên đơn k ở  k ện và  ó   n   ấp đầ  đủ Sổ bảo 

  ểm xã  ộ , xá  n ận q á trìn  đón  bảo   ểm xã  ộ , bản  lươn  để   ứn  m n  

n ườ  lao độn   ó  ợp đồn  lao độn  và  ó t am   a làm v ệ  t ự  tế   o Công ty 

M. Từ t án  01/2016, Công ty M n ừn   oạt độn  n ưn  đến na  vẫn   ưa t an  

toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ    o  á  n   ên đơn là v  p ạm  á  q   địn  tạ  Đ ề  46, 

Đ ề  48 Bộ L ật lao độn  năm 2019. Đề n  ị Hộ  đồn  xét xử   ấp n ận toàn bộ 

 ê   ầ  khở  k ện  ủa các n   ên đơn. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 au khi nghiên c u các tài  iệu có trong h   ơ v  án được thẩm tra tại phiên 

tòa và c n c  vào k t  u    t h i tại phiên tòa  Hội đ ng   t    nh n định:  

[1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

 T eo đơn k ở  k ện,  á  n   ên đơn  ăn  ứ vào  á   ợp đồn  lao độn  ký kết 

vớ  Côn  t  M để   ứn  m n   á  bên  ó xá  lập q an  ệ lao độn . Căn  ứ vào Sổ 

bảo   ểm xã  ộ  để xá  địn  q á trìn  t am   a đón  bảo   ểm xã  ộ , từ đó  á  

n   ên đơn  ê   ầ  Côn  t  M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ    ưa t an  toán. 

Tòa án n ân dân    ện Đứ  Hòa t ụ lý vụ án lao độn  xá  địn  q an  ệ tran    ấp: 

“Tranh chấp đòi tiền trợ cấp thôi việc”, v ệ  t ụ lý là đún  t ẩm q  ền t eo q   

địn  tạ   á  Đ ề  32, Đ ề  35 BLTT S năm 2015. 

 [2]. Về tố tụng:  

[2.1]. Về đ ề  k ện k ở  k ện: Cá  n   ên đơn k ở  k ện “Tranh chấp trợ cấp 

thôi việc” đố  vớ  Công ty H. Tran    ấp đượ   á   ơ q an q ản lý lao độn     ện 

Đứ  Hòa tổ   ứ   òa   ả  tạ  b ên bản ngày 11/8/2020, tran    ấp đã t ự    ện t ủ 

tụ   òa   ả  trướ  k   k ở  k ện là t ự    ện t eo đún  t ủ tụ  q   địn  tạ  Đ ề  188 

 ủa Bộ l ật lao độn  năm 2019.  o đó,  á  n   ên đơn  ó q  ền k ở  k ện tranh 

  ấp lao độn  tạ  Tòa án t eo q   địn  tạ  Đ ề  32, Đ ề  35, Đ ề  188  ủa Bộ l ật 

tố tụn  dân sự năm 2015.   

[2.2]. Về sự v n  mặt  ủa bị đơn: Bị đơn Côn  t  M  ó đề n  ị v n  mặt tạ  

p  ên tòa nên Tòa án xét xử v n  mặt bị đơn t eo q   địn  k oản 2 Đ ề  227 

BLTT S năm 2015; 

[3]. Về nội dung: 

[3.1] Xét yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn: 

Căn  ứ vào tà  l ệ   ó tron   ồ sơ;  ăn  ứ vào  á  bản án về tran    ấp t ền 

lươn  đã  ó   ệ  lự  p áp l ật t ì xá  địn   á  n   ên đơn  Đào P ướ  L, Hoàng 
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T ị H ế  H, Lê Văn T ,      n Văn H đề  là  ôn  n ân  ủa Côn  t  M. Quá trình 

làm v ệ   á  n   ên đơn t am   a đầ  đủ và t ự    ện đún   á    ế độ  ủa n ườ  

lao độn . T   n  ên, từ t án  01/2016 đến na , Côn  t  M dừn   oạt độn  n ưn  

  ưa t an  toán t ền và  á    ế độ   o n ườ  lao độn .  a   á  n   ên đơn k ở  

k ện  ê   ầ  Côn  t  M p ả  t an  toán   o  á  n   ên đơn đượ  n ận t ền trợ  ấp 

t ô  v ệ  t eo q   địn  p áp l ật. 

[3.2]. Hộ  đồn  xét xử n ận địn :  

[3.2.1]. Căn  ứ vào Sổ bảo   ểm xã  ộ , Bản xá  n ận q á trìn  t am   a đón  

bảo   ểm xã  ộ ; Văn bản  ướn  dẫn số 1063/SLĐTBXHLĐVL&G    n à  

07/4/2021 và số 3370/SLĐTBXHLĐVL&G    n à  22/10/2021  ủa Sở Lao độn  

T ươn  b n  và Xã  ộ  tỉn  Lon  An; Căn  ứ văn bản trìn  bà  ý k ến n à  

10/11/2021  ủa ông Kumar Arunachanlam Mohan là n ườ  đạ  d ện t eo p áp l ật 

 ủa Công ty M: 

 Hộ  đồn  xét xử t ấ : t ự  tế Côn  t  M đã n ừn   oạt độn  từ t án  01/2016 

đến na  n ưn  Côn  t  M vẫn   ưa t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ    o  á  n   ên 

đơn ôn  Đào P ướ  L, Hoàn  T ị H ế  H, Lê Văn T ,      n Văn H là v  p ạm 

q   địn  tạ  Đ ề  46 Bộ L ật lao độn  năm 2019.  o đó  ăn  ứ k oản 1, k oản 2 

Đ ề  48 Bộ L ật Lao độn  năm 2019,  á  n   ên đơn k ở  k ện  ê   ầ  Công ty M 

p ả  t an  toán một lần t ền trợ  ấp t ô  v ệ  là  ó  ăn  ứ   ấp n ận. 

[3.2.2]. Cơ sở để xá  địn  t ờ    an làm v ệ   ủa n ườ  lao độn : T eo đ ểm   

k oản 3 Đ ề  14    ị địn  05/2015/ Đ-CP ngày 12 /01/2015  ủa C ín  P ủ q   

địn      t ết và  ướn  dẫn t    àn  một số nộ  d n   ủa Bộ l ật Lao độn : “c. Thời 

gian  àm việc để tính trợ cấp thôi việc  trợ cấp mất việc  àm của người  ao động 

được thanh toán theo n m (đủ 12 tháng)  trường hợp có tháng  ẻ thì từ đủ 01 tháng 

đ n dưới 06 tháng được thanh toán bằng 1/2 n m; từ đủ 06 tháng trở  ên được 

thanh toán bằng 01 n m  àm việc”.  o đó,  ăn  ứ vào Bản xá  n ận quá trình tham 

  a đón  bảo   ểm xã  ộ  và Sổ bảo   ểm xã  ộ   ủa từn  n ườ  lao độn  t ì xá  

địn  đượ  t ờ    an làm v ệ  t ườn  x  ên tạ  Công ty M để tín  t ền trợ  ấp t ô  

v ệ .  

[3.2.3]. Về mứ  t ền lươn  để áp dụn  tín  trợ  ấp   o n ườ  lao độn : T eo 

q   địn  tạ  k oản 3 Đ ề  46 Bộ l ật Lao độn  năm 2019 q   địn : “Tiền  ương để 

tính trợ cấp thôi việc  à tiền  ương bình  uân theo hợp đ ng  ao động của 06 tháng 

 iền kề trước khi người  ao động thôi việc”.  ên HĐXX xá  địn  t ền lươn  để tín  

t ền t ền trợ  ấp t ô  v ệ    o  n ườ  lao độn  là t ền lươn  bìn  q ân t eo  ợp đồn  

lao độn   ủa 06 t án  l ền kề trướ  k   n ườ  lao độn  t ô  v ệ  và t am   a đón  

bảo   ểm xã  ộ  để tín  t ền trợ  ấp t ô  v ệ .  

 o đó, t ền trợ  ấp t ô  v ệ   ủa  á  n   ên đơn Đào P ướ  L, Hoàn  T ị 

H ế  H, Lê Văn T ,      n Văn H đượ  tín   ụ t ể n ư sa : 

1. Ông Đào P ướ  L đượ  Côn  t  M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  vớ  số 

t ền 44.677.500đ (t ờ    an làm v ệ  18 năm 06 t án  từ 1990 đến 2008; Lươn  L 

 ưởn  vào t án  6 năm 2017 là 4.830.000đ); 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-05-2015-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-mot-so-noi-dung-bo-luat-lao-dong-263294.aspx
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2. Bà Hoàn  T ị H ế  H đượ  Côn  t  M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  vớ  

số t ền 9.951.000đ (t ờ    an làm v ệ  6 năm từ 2003 đến 2008; Lươn  bà H  ưởn  

vào t án  6 năm 2017 là 3.317.000đ); 

3. Ông Lê Văn T  đượ  Côn  t  M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  vớ  số t ền 

9.951.000đ (t ờ    an làm v ệ  6 năm từ 2003 đến 2008; Lươn  ông Th  ưởn  vào 

tháng 6 năm 2017 là 3.317.000đ); 

4. Ông      n Văn H đượ  Côn  t  M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  vớ  số 

t ền 16.585.000đ (t ờ    an làm v ệ  10 năm từ 1999 đến 2008; Lươn  ôn  H  

 ưởn  vào t án  6 năm 2017 là 3.317.000đ); 

 [4]. Về án p í: Căn  ứ k oản 2 Đ ề  26    ị q  ết số 326/2016/ BTVQH.14 

n à  30/12/2016  ủa    ban t ườn  vụ Q ố   ộ  q   địn  về án p í, lệ p í Toà án. 

B ộ  bị đơn Công ty H p ả    ị  án p í lao độn  sơ t ẩm s n  n ân sá     à 

nướ . 

(Tổn  số t ền trợ  ấp t ô  v ệ  Công ty H p ả  trả   o 04 n ườ  lao độn  Đào 

P ướ  L, Hoàn  T ị H ế  H, Lê Văn T ,      n Văn H là 81.164.500đồn , án p í 

lao độn  sơ t ẩm p ả  nộp là 2.434.935đồn ) 

Vì các  ẽ trên;  

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Căn  ứ k oản 1 Đ ề  32, đ ểm a k oản 1 Đ ề  35, đ ểm a k oản 1 Đ ề  39, 

đ ểm   k oản 1 Đ ề  217, k oản 2 Đ ề  227, Đ ề  271; Đ ề  273 Bộ l ật tố tụn  

dân sự năm 2015;  

Căn  ứ Đ ề  274, Đ ề  280, Đ ề  468 Bộ l ật dân sự năm 2015;  

Căn  ứ Đ ề  46, Đ ề  48 Bộ L ật lao độn  năm 2019;  

Tuyên Xử:   

1. C ấp n ận  ê   ầ  k ở  k ện  ủa  á  n   ên đơn Đào P ướ  L, Hoàn  T ị 

H ế  H, Lê Văn T ,      n Văn H về v ệ  tran    ấp “Đòi tiền trợ cấp thôi việc”  

đố  vớ  Công ty M. 

2. B ộ  Công ty M t an  toán   o  á  n   ên đơn  Đào P ướ  L, Hoàn  T ị 

H ế  H, Lê Văn T ,      n Văn H t ền trợ  ấp t ô  v ệ   ụ t ể n ư sa : 

 2.1.  n  Đào P ướ  L đượ  Công ty M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  vớ  số 

t ền là 44.677.500đồn ; 

2.2. Bà Hoàn  T ị H ế  H đượ  Công ty M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  

vớ  số t ền là 9.951.000đồn ; 

2.3.  n  Lê Văn T a đượ  Công ty M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  vớ  số 

t ền là 9.951.000đồn ; 

2.4.  n       n Văn H đượ  Công ty M t an  toán t ền trợ  ấp t ô  v ệ  vớ  

số t ền là 16.585.000đồn ; 

3.  ể từ n à   ó đơn  ê   ầ  t    àn  án  ủa n ườ  đượ  t    àn  án (đố  vớ  

 á  k oản t ền p ả  trả   o n ườ  đượ  t    àn  án) bên  ó n  ĩa vụ   ưa t    àn  
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xon  số t ền trên t ì  òn p ả  trả   o bên đượ  t    àn  án k oản t ền lã  s ất t eo 

mứ  lã  s ất q   địn  tạ  k oản 2 Đ ề  468 BL S năm 2015 tươn  ứn  vớ  số t ền 

và t ờ    an   ưa t    àn , trừ trườn   ợp  á  bên  ó t ỏa t  ận k á . 

4. Án p í: Áp dụn  k oản 2 Đ ề  26    ị q  ết 326/2016 ngày 30/12/2016 

 ủa    ban t ườn  vụ Q ố  Hộ  q   địn  về mứ  t  , m  n,   ảm, t  , nộp, q ản lý 

và sử dụn  án p í và lệ p í Tòa án;  

B ộ  Côn  t  M p ả  nộp 2.434.935đồn  (Ha  tr ệ  bốn trăm ba mươ  bốn 

n àn   ín trăm ba mươ  lăm đồn ) án p í lao độn  sơ t ẩm s n  n ân sá     à 

nướ . Công ty M   ưa nộp. 

5. Về q  ền k án   áo: Tron  t ờ   ạn 15 n à  kể từ n à  t  ên án, các 

n   ên đơn  ó mặt đượ  q  ền k án   áo x n xử p ú  t ẩm. R ên  bị đơn Công ty 

M v n  mặt đượ  q  ền k án   áo tron   ạn 15  n à  kể từ n à  n ận đượ  bản 

sao bản án  oặ  từ n à  n êm  ết.  

 6. “Trườn   ợp bản án  oặ  q  ết địn  đượ  t    àn  t eo q   địn  tạ  Đ ề  2 

L ật t    àn  án dân sự t ì n ườ  đượ  t    àn  án, n ườ  p ả  t    àn  án  ó q  ền 

t ỏa t  ận t    àn  án, q  ền  ê   ầ  t    àn  án, tự n   ện t    àn  án  oặ  bị 

 ưỡn    ế t    àn  án t eo q   địn  tạ   á  Đ ề  6, 7 và Đ ề  9 L ật t    àn  án 

dân sự; T ờ    ệ  t    àn  án là 05 năm t eo q   địn  tạ  Đ ề  30 L ật t    àn  án”. 

 

 

       Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- V S      ện                                THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA            

- TA   tỉn  Lon  An 

-  Cá  n   ên đơn 

-  Bị đơn 

      -  Lư   ồ sơ. 

                                                       

                                                                 N uy n  h c Linh Duy 
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